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1 T23DC001 Điện công nghiệp DC123 Lê Đức Anh Nam 10/3/2007 Bình Dương
Thôn Thủy Tú, xã Xuân Lộc, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa
Tốt nghiệp THCS

2 T23DC002 Điện công nghiệp DC123 Đặng Hoàng Gia Bảo Nam 17/8/2008 Bình Dương
229 Nguyễn Trãi, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, 

tỉnh Bình Dương
Tốt nghiệp THCS

3 T23DC003 Điện công nghiệp DC123 Lê Văn Bình Nam 21/6/2007 Bình Dương
Ấp Minh Thạch, xã Nguyệt Ân, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh 

Hóa
Tốt nghiệp THCS

4 T23DC004 Điện công nghiệp DC123 Phan Vũ Quốc Công Nam 18/9/2008 TPHCM
525/5, KP 4, phườngAn Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình 

Dương
Tốt nghiệp THCS

5 T23DC005 Điện công nghiệp DC123 Nguyễn Văn Đại Nam 08/02/2008 Nghệ An Xóm 5, xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An Tốt nghiệp THCS

6 T23DC006 Điện công nghiệp DC123 Trần Tuấn Dĩ Nam 21/9/2007 Bình Dương Ấp Tắc Trúc, xã Nhơn Hội, huyện An phú, tỉnh An Giang Tốt nghiệp THCS

7 T23DC007 Điện công nghiệp DC123 Võ Thành Đức Nam 02/4/2008 Bình Dương
3/146, KP Bình Thuận, phường Bình Nhâm, thành phố Thuận 

An, tỉnh Bình Dương
Tốt nghiệp THCS

8 T23DC008 Điện công nghiệp DC123 Nguyễn Quang Dũng Nam 09/8/2008 Bình Dương
264/2, KP 1B, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh 

Bình Dương
Tốt nghiệp THCS

9 T23DC009 Điện công nghiệp DC123 Trần Minh Dũng Nam 21/10/2008 Bình Dương
36/1, Tổ 1, KP Đông Tân, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, 

tỉnh Bình Dương
Tốt nghiệp THCS

10 T23DC010 Điện công nghiệp DC123 Lê Đại Dương Nam 09/9/2008 Bình Dương
B5/7, Tổ 14, KP Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, thành 

phố Thuận An, tỉnh Bình Dương
Tốt nghiệp THCS

11 T23DC011 Điện công nghiệp DC123 Cao Văn Hiếu Nam 25/11/2007 Thanh Hóa
Thôn Quý Sơn, xã Cẩm Quý, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh 

Hóa
Tốt nghiệp THCS

12 T23DC012 Điện công nghiệp DC123 Nguyễn Tuấn Kha Nam 09/12/2006 Bình Dương
Ấp An Quới, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc 

Trăng
Tốt nghiệp THCS

13 T23DC013 Điện công nghiệp DC123 Đỗ Duy Khang Nam 12/6/2008 Bình Dương
A123, KP Bình Hòa, phường Bình Nhâm, thành phố Thuận 

An, tỉnh Bình Dương
Tốt nghiệp THCS

14 T23DC014 Điện công nghiệp DC123 Nguyễn Đăng Khoa Nam 11/5/2008 Bình Dương
116A/2, KP 1B, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh 

Bình Dương
Tốt nghiệp THCS

15 T23DC015 Điện công nghiệp DC123 Nguyễn Bảo Nam Nam 04/12/2008 Hà Tĩnh
Thôn Nguyễn Đối, xã Cẩm Hà, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà 

Tĩnh
Tốt nghiệp THCS

16 T23DC016 Điện công nghiệp DC123 Lê Đăng Hoàng Phúc Nam 08/5/2008 TPHCM
319C1/2, KP 1B, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh 

Bình Dương
Tốt nghiệp THCS

17 T23DC017 Điện công nghiệp DC123 Nguyễn Duy Phúc Nam 24/7/2008 Bình Dương
421D, Nguyễn Trãi, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, 

tỉnh Bình Dương
Tốt nghiệp THCS

18 T23DC018 Điện công nghiệp DC123 Lê Đình Quân Nam 25/11/2008 Bình Dương KP Bàu Bàng, xã Lai Uyên, huyện Lai Uyên, tỉnh Bình Dương Tốt nghiệp THCS

19 T23DC019 Điện công nghiệp DC123 Trần Đặng Hoàng Minh Quân Nam 21/8/2008 TPHCM
118F, KP Hưng Lộc, phường Hưng Định, thành phố Thuận 

An, tỉnh Bình Dương
Tốt nghiệp THCS

20 T23DC020 Điện công nghiệp DC123 Hà Việt Quang Nam 18/11/2007 Bình Dương
Thôn Tiên Hương, xã Thành Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh 

Thanh Hóa
Tốt nghiệp THCS

21 T23DC021 Điện công nghiệp DC123 Phạm Tiến Quang Nam 08/10/2008 Thái Bình
Ấp Tiên Cầu, xã Quỳnh Trang, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái 

Bình
Tốt nghiệp THCS

22 T23DC022 Điện công nghiệp DC123 Nguyễn Bảo Quốc Nam 06/11/2008 Long An
Ấp Rạch Đình, xã Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long 

An
Tốt nghiệp THCS

23 T23DC023 Điện công nghiệp DC123 Lê Hoàng Tâm Nam 11/5/2008 Bình Dương Ấp Tân Bình, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh Tốt nghiệp THCS

24 T23DC024 Điện công nghiệp DC123 Trương Lê Minh Quốc Thái Nam 01/01/2007 Bình Phước
Tổ 5, ấp Đồi Đá, xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình 

Phước
Tốt nghiệp THCS

25 T23DC025 Điện công nghiệp DC123 Nguyễn Nhật Thành Nam 01/01/2007 Tiền Giang
Tổ 4, ấp Mỹ Trinh, xã Thiện Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền 

Giang
Tốt nghiệp THCS

26 T23DC026 Điện công nghiệp DC123 Thạch Lâm Hùng Tiến Nam 14/02/2007 Vĩnh Long
1140Phu1 Ly 2, xã Đông Bình, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh 

Long
Tốt nghiệp THCS

27 T23DC027 Điện công nghiệp DC123 Thái Minh Tiến Nam 07/3/2008 TPHCM
84A, ấp An Hòa, xã An Sơn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình 

Dương
Tốt nghiệp THCS

28 T23DC028 Điện công nghiệp DC123 Trần Thái Toàn Nam 15/02/2008 Phú Yên Ấp Long Thọ, xã Long Hòa, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Tây Ninh Tốt nghiệp THCS

29 T23DC029 Điện công nghiệp DC123 Dương Minh Trường Nam 17/11/2008 TPHCM
104/7, KP Chợ, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh 

Bình Dương
Tốt nghiệp THCS

30 T23DC030 Điện công nghiệp DC123 Nguyễn Văn Tuấn Nam 11/4/2008 Bình Dương Xóm Thắng Lợi, xã Bồi Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An Tốt nghiệp THCS

31 T23DC031 Điện công nghiệp DC123 Nguyễn Hữu Trung Vĩnh Nam 10/5/2008 Vĩnh Long
Tổ 1, ấp Phú Hòa, xã Phú Thịnh, thị xã Bình Long, tỉnh Bình 

Phước
Tốt nghiệp THCS
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32 T23DC032 Điện công nghiệp DC223 Lê Tiến An Nam 08/6/2008 Bình Dương Ấp Tân Hòa, xã Hợp Tiến, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình Tốt nghiệp THCS

33 T23DC033 Điện công nghiệp DC223 Đặng Tuấn Anh Nam 20/12/2008 Bình Dương
Xóm Phi Nam, xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ 

An
Tốt nghiệp THCS

34 T23DC034 Điện công nghiệp DC223 Lê Doãn Tuấn Anh Nam 15/6/2008 TPHCM Xóm 3, xã Lý Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An Tốt nghiệp THCS

35 T23DC035 Điện công nghiệp DC223 Đỗ Trần Duy Bảo Nam 16/10/2008 Phú Yên
Thôn Hiệp Vinh 2, xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình 

Định
Tốt nghiệp THCS

36 T23DC036 Điện công nghiệp DC223 Quách Vương Bình Nam 02/11/2008 Thanh Hóa
A4/26B, KP Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, thành phố 

Thuận An, tỉnh Bình Dương
Tốt nghiệp THCS

37 T23DC037 Điện công nghiệp DC223 Nguyễn Tiến Dũng Nam 21/10/2008 Bình Dương Làng 11, xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa Tốt nghiệp THCS

38 T23DC038 Điện công nghiệp DC223 Lý Mai Gia Huy Nam 18/03/2007 Bình Định Ấp Đồng Bồng, xã Hà Tiến, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa Tốt nghiệp THCS

39 T23DC039 Điện công nghiệp DC223 Lưu Gia Khánh Nam 29/02/2008 Bình Dương
Ấp Bưng Còng, xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình 

Dương
Tốt nghiệp THCS

40 T23DC040 Điện công nghiệp DC223 Huỳnh Đăng Khoa Nam 31/5/2008 An Giang Ấp Mỹ Trung, xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang Tốt nghiệp THCS

41 T23DC041 Điện công nghiệp DC223 Nguyễn Trần Tấn Lộc Nam 19/9/2008 Quảng Ngãi
149E, KP Hưng Lộc, phường Hưng Định, thành phố Thuận 

An, tỉnh Bình Dương
Tốt nghiệp THCS

42 T23DC042 Điện công nghiệp DC223 Dương Đức Lợi Nam 21/01/2008 An Giang 
Ấp Hòa Hưng, xã Hòa Bình Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh 

An Giang
Tốt nghiệp THCS

43 T23DC043 Điện công nghiệp DC223 Lê Minh Mẫn Nam 24/9/2008 Bạc Liêu Ấp Ba Đình, xã Vĩnh Lộc A, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu Tốt nghiệp THCS

44 T23DC044 Điện công nghiệp DC223 Nguyễn Đức Mạnh Nam 13/9/2008 Gia Lai
B12/5, KP Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, thành phố 

Thuận An, tỉnh Bình Dương
Tốt nghiệp THCS

45 T23DC045 Điện công nghiệp DC223 Trần Hải Nam Nam 06/11/2008 Bình Dương Ấp 19, xã Vĩnh Thành, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng Tốt nghiệp THCS

46 T23DC046 Điện công nghiệp DC223 Lê Văn Nam Nam 15/01/2007 Bình Phước Ấp Bình Hòa, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương Tốt nghiệp THCS

47 T23DC047 Điện công nghiệp DC223 Đỗ Anh Khoa Nhật Nam 14/11/2003 Quảng Nam
Thôn An Cường, xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng 

Nam
Tốt nghiệp THCS

48 T23DC048 Điện công nghiệp DC223 Phan Văn Nhật Nam 11/5/2008 Hà Tĩnh
Xóm Thiên Tân, xã Thương Lộc Tân, huyện Nam Đàn, tỉnh 

Nghệ An
Tốt nghiệp THCS

49 T23DC049 Điện công nghiệp DC223 Trần Đức Phát Nam 19/8/2008 TPHCM
23/29, KP Bình Phước B, phường Bình Chuẩn, thành phố 

Thuận An, tỉnh Bình Dương
Tốt nghiệp THCS

50 T23DC050 Điện công nghiệp DC223 Nguyễn Hoàng Phú Nam 27/8/2006 Cần Thơ
12/2 KP Bình Hòa, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, 

tỉnh Bình Dương
Tốt nghiệp THCS

51 T23DC051 Điện công nghiệp DC223 Nguyễn Duy Phúc Nam 04/11/2008 TPHCM
Tổ 6, KP Hóa Nhựt, phường Tân Vĩnh Hiệp, thành phố Tân 

Uyên, tỉnh Bình Dương
Tốt nghiệp THCS

52 T23DC052 Điện công nghiệp DC223 Hoàng Đặng Minh Quân Nam 12/4/2008 Thái Nguyên
264/35/20, tổ 4, khu 3, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương
Tốt nghiệp THCS

53 T23DC053 Điện công nghiệp DC223 Huỳnh Anh Sang Nam 18/01/2008 Bình Dương
369, KP Hưng Lộc, phường Hưng Định, thành phố Thuận 

An, tỉnh Bình Dương
Tốt nghiệp THCS

54 T23DC054 Điện công nghiệp DC223 Đặng Hoàng Sơn Nam 17/9/2008 TPHCM Khu phố 5, phường Linh Xuân, thành phố Thủ Đức, TPHCM Tốt nghiệp THCS

55 T23DC055 Điện công nghiệp DC223 Võ Hoài Tâm Nam 11/3/2007 Bình Dương
4/6, KP Tây, phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh 

Bình Dương
Tốt nghiệp THCS

56 T23DC056 Điện công nghiệp DC223 Phạm Anh Tuấn Nam 14/5/2008 An Giang 
245, ấp Phú Thượng, xã Phú Thành, huyện Phú Tân, tình An 

Giang
Tốt nghiệp THCS

57 T23DC057 Điện công nghiệp DC223 Đặng Hoàng Hữu Việt Nam 02/01/2008 Bình Dương
Thôn Đông Sơn, xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh
Tốt nghiệp THCS

58 T23DC058 Điện công nghiệp DC223 Lương Công Vinh Nam 13/02/2008 TPHCM
34/4, KP Bình Phước B, phường Bình Chuẩn, thành phố 

Thuận An, tỉnh Bình Dương
Tốt nghiệp THCS

59 T23DC059 Điện công nghiệp DC223 Đặng Anh Vũ Nam 11/10/2007 Thái Nguyên Xóm 2, xã Vạn Thọ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên Tốt nghiệp THCS

60 T23DC060 Điện công nghiệp DC223 Lê Triệu Vỹ Nam 20/6/2008 TPHCM
170/4, KP Long Thới, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận 

An, tỉnh Bình Dương
Tốt nghiệp THCS

61 T23DC061 Điện công nghiệp DC223 Lương Ngọc Minh Xuân Nam 03/4/2008 Quảng Bình
Thôn Tú Loan 2, xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, tỉnh 

Quảng Bình
Tốt nghiệp THCS

62 T23DC062 Điện công nghiệp DC223 Nguyễn Trọng Khương Nam 15/8/2006 Bình Dương
B1/27A, KP Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, thành phố 

Thuận An, tỉnh Bình Dương
Tốt nghiệp THCS
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